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PHIỀU LUYỆN TOÁN TUẦN 21 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 20... 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau: 

Bài 1: Phép tính 3 × 4 có kết quả bằng kết quả của phép tính nào dưới đây 

 A. 3 + 4   B. 4 + 3   C. 3 + 3 + 3 + 3 

Bài 2: Hình vẽ dưới đây gồm có mấy đường gấp khúc 

 

 

 

 

 A. 1    B. 2                        C. 3   

Bài 3: Từ phép nhân: 5 x 6 = 30, viết được những phép chia nào dưới đây? 

 A. 30 : 6 = 5   B. 6 : 5 = 30    C. 30 : 5 = 6 

Bài 4:  45 : 5 = ......× 1. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

 A. 5    B. 9     C. 8 

Bài 5:  Số ? 

a,                  : 2                                            : 2                                         : 5                

                  : 5              + 46                                                : 5                 + 15 

 
b. 7, 10, 13, ......., ......, .......... 

c. 3, 9, 15, ......., ........., .......... 

d. 20, 25, 30, ........, ........, ........ 

II. TỰ LUẬN: 
 

C 

B A 

D 

16  20 40 

25 50 



Bài 6: Tính: 

30 : 5 + 16  

 

12 : 2 - 2  

=................................ 

=................................ 

=................................    

=................................       

45 : 5 + 38  

 

5 × 9 - 17  

=................................. 

=.................................  

=.................................    

=.................................       

 

Bài 7: Viết tích thành tổng rồi tính theo mẫu: 

5 × 3 = 5 + 5 + 5 = 15           

4 × 6 =.................................................. 

8 x 4 = ………………………….. 

 

Bài 8: Số? 

Thừa số 5 2 5 2 5 2 5 

Thừa số 4 8 6 9 8 4 5 

Tích 20       

Bài 9:  Viết dấu phép tính x, + thích hợp vào  :  

5  5 = 10 5  5 = 25 5  8 = 40 5  2 = 10 

Bài 10:  Mai đếm được 18 cái chân gà mà mỗi con gà có 2 chân. Vậy, có ... con gà. 

Ta có phép tính: ............................................................ 


